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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG CẦN THƠ 

 

Số: 73/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 

 

Kính gửi: 

      - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

      - Sở Giao dịch chứng khoán. 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ 

- Địa chỉ trụ sở chính: 2 Khu vực Phú Thắng, Phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại:02926516483 Fax:0292391395 Email: email@canthoport.com.vn 

- Vốn điều lệ: 275.281.179.597 đồng 

- Mã chứng khoán: CCT 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản): 
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Stt 

 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

1 
Số 14/NQ-

ĐHĐCĐ 
25/4/2025 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả 

hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 

2025; 

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả 

hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt 

động nhiệm kỳ 2025-2030; 

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám 

sát hoạt động kinh doanh và giám sát hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần 

Thơ năm 2024; 

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm 

soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; 

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 

2025-2030; 

6.  Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu 

tư năm 2024; 

7. Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư năm 2025; 

8. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 

2024; 

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và 

trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 

2025; 

10. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương, 

thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và 

kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025: 

11. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty 

kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2025; 

12. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương 

án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công 

ty cổ phần Cảng Cần Thơ; 

13. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2020 -2025 

của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số 

lượng, cơ cấu và Danh sách các ứng cử viên để bầu thành 

viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2025 -2030: 
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Stt 

 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

13.1 Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 

Cảng Cần Thơ hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 

13.2. Đại hội đã thống nhất thông qua số lượng, cơ cấu, 

tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành 

viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030. 

13.3. Đại hội đã tiến hành việc bầu Thành viên Hội đồng 

quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030: 

KẾT QUẢ BẦU CỬ: 

Họ và tên Chức danh  Tỷ lệ bầu cử 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Lê Quang Trung Thành viên 

HĐQT 

100,01% 

Trần Tuấn Hải Thành viên 

HĐQT 

99,91% 

Nguyễn Mạnh Hà Thành viên 

HĐQT 

99,98% 

Phan Nhân Thảo Thành viên 

HĐQT 

99,90% 

Nguyễn Hoài An Thành viên 

HĐQT 

99,94% 

BAN KIỂM SOÁT 

Nguyễn Cảnh 

Hiệp 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 

99,96% 

Nguyễn Thị Dung Thành viên Ban 

Kiểm soát 

99,99% 

Phí Huyền Ngân Thành viên Ban 

Kiểm soát 

99,89% 

 

 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
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STT Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT độc 

lập 

Ngày bổ nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm/ không 

còn là thành 

viên HĐQT 

1 Ông Lê Quang Trung Chủ tịch HĐQT 25/4/2025  

2 Ông Trần Tuấn Hải 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách. 
25/4/2025  

3 Ông Nguyễn Mạnh Hà  
Thành viên HĐQT, Tổng giám 

đốc 
25/4/2025  

4 Ông Nguyễn Hoài An 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách. 
25/4/2025  

5 Ông Phan Nhân Thảo 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách. 
25/4/2025  

6 Ông Nguyễn Đẳng Song 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách. 
18/4/2023 25/4/2025 

7 Ông Hoàng Việt 
Thành viên HĐQT không 

chuyên trách. 
27/6/2020 25/4/2025 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 
Ghi chú 

1 Ông Lê Quang Trung 03/03 100%  

2 Ông Nguyễn Mạnh Hà 03/03 100%  

3 Ông Trần Tuấn Hải 03/03 100%  

4 Nguyễn Hoài An 03/03 100%  

5 Phan Nhân Thảo 03/03 100%  

4 Ông Nguyễn Đẳng Song 0/03  
Miễn nhiệm Thành viên 

HĐQT ngày 25/4/2025 

5 Ông Hoàng Việt 0/03  
Miễn nhiệm Thành viên 

HĐQT ngày 25/4/2025 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đẩy mạnh các công tác giám sát hoạt động của Ban 

Tổng giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Bến Cảng và Chi nhánh trực thuộc 

Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, 

Quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 
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- Trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã bám 

sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Điều lệ và Quy chế hoạt 

động của Công ty với tinh thần hợp tác, tuân thủ để đem lại hiệu quả tốt cho Công ty. 

- HĐQT đã chỉ đạo TGĐ thực hiện các quy chế tuyển dụng, đào tạo nhân lực, tham 

gia các chương trình đào tạo để bồi dưỡng kiến thức cho tập thể lãnh đạo, nhân viên nhằm 

nâng cao năng lực quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh. Điều chuyển, bổ nhiệm cán 

bộ quản lý, nhân viên để lựa chọn nhân sự phù hợp cho từng vị trí, phát huy tối các vị trí, 

kịp thời hỗ trợ, khắc phục những vị trí chưa đạt hiệu quả tốt. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Thực hiện tuyển dụng vị trí lãnh đạo để tìm 

kiếm nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty. 

- HĐQT chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Cảng Cần Thơ tại các doanh nghiệp 

có vốn góp thực hiện các quyền để xử lý các vấn đề có liên quan đến các hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và phân công thành viên HĐQT tham gia 

các cuộc họp định kỳ của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hoạt động sản xuất kinh 

doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để tháo gỡ, định hướng các mục tiêu chiến 

lược trong năm. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Tổng giám đốc cơ bản đã thực hiện nhiệm được 

giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể: 

+ Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.322.885 

tấn, bằng 47,25% kế hoạch năm và tăng 79,66% so với cùng kỳ; 

+ Doanh thu ước đạt 88,028 tỷ đồng, tương đương 50,30% kế hoạch, tăng 16,2% so 

với cùng kỳ; 

+ Lợi nhuận ước đạt 4,59 tỷ đồng, bằng 75,35% kế hoạch cả năm, tăng mạnh 101,7% 

so với cùng kỳ. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

I Nghị quyết 

1 
01/NQ-

HĐQT 
21-01-2025 

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty 

cổ phần Cảng Cần Thơ 

100% 

2 
05/NQ-

HĐQT 
24-01-2025 

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 
100% 

3 
15/NQ-

HĐQT 
06-02-2025 

Quyết định về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm các 

chức danh nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Cần 

Thơ 

100% 

4 
21/NQ-

HĐQT 
28-02-2025 

Nghị quyết về phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 
100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

5 
23/NQ-

HĐQT 
04-03-2025 

Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công 

ty cổ phần Cảng Cần Thơ 

100% 

6 
28/NQ-

HĐQT 
08-04-2025 

Nghị quyết về chương trình hành động của HĐQT 

năm 2025 
100% 

7 
46/NQ-

HĐQT 
26-04-2025 

Nghị quyết Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ 

phần Cảng Cần Thơ 
100% 

8 
47/NQ-

HĐQT 
05-05-2025 

Nghị quyết Về việc ban hành Bảng phân công nhiệm 

vụ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng 

hải Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Cần 

Thơ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 

100% 

9 
51/NQ-

HĐQT 
06-05-2025 

Nghị quyết Về việc triển khai Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công 

ty cổ phần Cảng Cần Thơ 

100% 

10 
54 /NQ-

HĐQT 
20-05-2025 

Nghị quyết Về phê duyệt quyết toán tiền lương, thù 

lao của Người quản lý và tiền lương của Người lao 

động năm 2024; phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù 

lao của Người quản lý và tiền lương của Người lao 

động năm 2025. 

100% 

II Quyết định 

1 
02/QĐ-

HĐQT 
24-01-2025 

Quyết định về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 
100% 

2 

 

04/QĐ-

HĐQT 

06-02-2025 

Quyết định về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm các 

chức danh nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Cần 

Thơ 

100% 

3 
05/QĐ-

HĐQT 
11-02-2025 

Quyết định về việc phê duyệt cho ông Nguyễn Mạnh 

Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám 

đốc phụ trách xin nghỉ phép đi nước ngoài 

100% 

4 
06/QĐ-

HĐQT 
11-02-2025 

Quyết định phê duyệt dự án: Cải tạo thảm nhựa mặt 

cầu cảng số 1 Bến Cảng Cái Cui 
100% 

4 
08/QĐ-

HĐQT 
06-03-2025 

Quyết định về phê duyệt bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 
100% 

5 
09/QĐ-

HĐQT 
19-03-2025 

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xe chụp 

container (Reachstaker) 
100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

6 
10/QĐ-

HĐQT 
19-03-2025 

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2025 
100% 

7 
13/QĐ-

HĐQT 
24-04-2025 

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư cần cẩu điện sức 

nâng 40 tấn di động chạy trên ray, sử dụng điện 3 

pha, tầm với 4,5 đến 32 mét. 

100% 

8 
14/QĐ-

HĐQT 
05-06-2025 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu 

tư và lựa chọn nhà thầu trong công tác đầu tư của 

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 

100% 

 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 

Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 

 

Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 

Trình độ chuyên môn 

1 Ông Nguyễn Cảnh Hiệp 
Trưởng Ban 

Kiểm soát 
Từ ngày 25/4/2025 Tiến sĩ Kinh tế 

2 Bà Nguyễn Thị Dung 
Trưởng Ban 

Kiểm soát 
Từ ngày 25/4/2025 

Cử nhân Tài chính ngân 

hàng 

3 Bà Phí Huyền Ngân 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

Từ ngày 25/4/2025 

Thạc sĩ Chuyên ngành 

quản lý Vận tải biển& 

Logistics 

4 
Bà Nguyễn Trần Phương 

Huyên 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

Cho đến ngày 

25/4/2025 

Cử nhân Tài chính ngân 

hàng 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

Stt 
Thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán  

Số buổi 

họp 

tham 

dự  

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 
Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Cảnh Hiệp 03/05 100% 100% 

Bổ nhiệm Trưởng Ban 

Kiểm soát từ ngày 

25/4/2025 

3 Bà Nguyễn Thị Dung 05/05 100% 100% 

Bổ nhiệm Thành viên 

Ban Kiểm soát từ ngày 

25/4/2025 

4 Bà Phí Huyền Ngân 05/05 100% 100% 

Bổ nhiệm Thành viên 

Ban Kiểm soát từ ngày 

25/4/2025 
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5 
Bà Nguyễn Trần Phương 

Huyên 
01/05 100% 100% 

Miễn nhiệm Thành viên 

Ban Kiểm soát từ ngày 

25/4/2025 

 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và 

cổ đông: 

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, 

Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, 

đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, năm 

của công ty. 

Nội dung chủ yếu của các phiên họp Ban kiểm soát gồm: 

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm 

toán BCTC bán niên và năm. 

- Đánh giá hiệu quả quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình sản xuất 

kinh doanh của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban 

Tổng giám đốc. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của công ty. 

- Đánh giá tính hợp lý, phù hợp các quy định quản lý nội bộ của doanh nghiệp, kiến 

nghị sửa đổi hoàn chỉnh quy định quản lý nội bộ. 

- Đánh giá việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT về các chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư. 

- Giám sát việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng 

khoán khoán và các văn bản hướng dẫn. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HÐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm 

soát, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, 

giám sát. 

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài 

liêu liên quan đến hoạt động SXKD. 

- HÐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ 

phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành 

 

1 Ông Nguyễn Mạnh Hà 21/12/1972 
 

Thạc sĩ quản lý kinh tế 06/3/2025 

3 Ông Lê Tiến Công 10/12/1971 
Thạc sĩ quản trị kinh 

doanh 
24/02/2023 

V. Kế toán trưởng 
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Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Ông Lâm Trúc Sơn 03/03/1967 Cử nhân tài chính kế toán 03/02/2021 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham 

gia theo quy định về quản trị công ty: 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng, Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn 

thuộc lĩnh vực liên quan khác. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 

người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 
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Đơn vị tính: đồng 

STT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối liên hệ liên quan Công 

ty 
Địa chỉ/Trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công 

ty 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 
Ghi chú 

1 

Tổng Công ty 

Hàng hải Việt 

Nam - CTCP 

Công ty mẹ 
Số 1 Đào Duy Anh, 

Đống Đa, Hà Nội 

6 tháng 

năm 2025 

Mua hàng hoá dịch 

vụ: 
1.276.027.953 

 

Bán hàng hoá dịch 

vụ: 
198.064.800 

 

2 

CN Công ty CP 

Đại lý Hàng hải 

Việt Nam – Đại 

lý Hàng hải Sài 

Gòn 

- Công ty con của Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam 

– CTCP 

- Ông Trần Tuấn Hải– 

NĐDPV của Tổng Công ty 

Hàng Hải Việt Nam -CTCP 

tại Công ty cổ phần Cảng 

Cần Thơ/ NĐDPV của Tổng 

Công ty Hàng Hải Việt Nam 

-CTCP tại Công ty CP Đại 

lý Hàng hải Việt Nam 

Lầu 5, số 12 Tân 

Trào, phường Tân 

Phú, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

6 tháng 

năm 2025 

Mua hàng hoá dịch vụ 

 

72.000.000  

3 

Cty CP VT 

Container 

VIMC 

Công ty con của Tổng 

Công ty Hàng hải Việt Nam 

– CTCP 

Tầng 1 Tòa nhà 

OCEAN PARK - Số 

1 Đào Duy Anh - 

Phường Kim Liên - 

Tp Hà Nộ 

6 tháng 

năm 2025 

Mua hàng hóa dịch vụ 2.863.454.812  

Bán hàng hóa dịch vụ 4.188.398.607  
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STT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối liên hệ liên quan Công 

ty 
Địa chỉ/Trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch 

với Công 

ty 

Nội dung, số lượng 
Tổng giá trị 

giao dịch 
Ghi chú 

4 

CN Tổng Công 

ty HHVN – 

CTCP – Công 

ty Kho bãi 

VIMC Hải 

Phòng 

Công ty con của Tổng Công 

ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP 

Khu Công nghiệp 

Đình Vũ - Phường 

Đông Hải 2 - Quận 

Hải An - Hải Phòng. 

 

6 tháng 

năm 2025 

Mua hàng hoá dịch vụ 600.000.000  

 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT.TCHC.TK 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

1. Lê Quang Trung  
Chủ tịch  

HĐQT 
    25/4/2025  

1.1 Nguyễn Thị Thu  Mẹ đẻ     25/4/2025  

1.2 Lê Quang Lân  Em trai     25/4/2025  

1.3 Đoàn Hoàng Lam  Em dâu     25/4/2025  

1.4 Đinh Duy Hoà  Bố vợ     25/4/2025  

1.5 Trần Thị Hoà Bình  Mẹ vợ     25/4/2025  

1.6 Đinh Thị Lê Hương  Vợ     25/4/2025  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

1.7 Lê Thu Thảo Nguyên       25/4/2025  

1.8 Lê Quang Dũng       25/4/2025  

1.9 
Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025  

1.10 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025  

2 Trần Tuấn Hải  

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

    25/4/2025 

 

2.1 Trần Văn Vang  
Bố đẻ (đã 

mất) 
    25/4/2025 

 

2.2 Dương Thu An  Mẹ đẻ     25/4/2025 

 

2.3 Tô Văn Trạch  Bố vợ     25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

2.4 Kim Thị Tần  Mẹ vợ     25/4/2025 

 

2.5 Tô Thị Trà My  Vợ     25/4/2025 

 

2.6 Trần Gia Huy  Con đẻ     25/4/2025 

 

2.7 Trần Gia Minh  Con đẻ     25/4/2025 

 

2.8 Trần Việt Hà  Em ruột     25/4/2025 

 

2.9 Huỳnh Lê Quỳnh Như  Em dâu     25/4/2025 

 

2.10 
Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

2.11 

Công ty cổ phần Đại lý 

hàng hải Việt Nam 

(Vosa) 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

3 Nguyễn Hoài An  

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

    25/4/2025 

 

3.1 Nguyễn Thị Mai  Mẹ đẻ     25/4/2025 

 

3.2 Nguyễn Phương Thủy  Vợ     25/4/2025 

 

3.3 Nguyễn An Khánh  Con đẻ     25/4/2025 

 

3.4 Nguyễn An Na  Con đẻ     25/4/2025 

 

3.5 Nguyễn Hoài Chương  
Anh/chị/em 

ruột 
    25/4/2025 

 

3.6 Nguyễn Hoài Nam  
Anh/chị/em 

ruột 
    25/4/2025 

 

3.7 Nguyễn Hoài Bình  
Anh/chị/em 

ruột 
    25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

3.8 Trần Thị Phương  Mẹ vợ     25/4/2025 

 

3.9 Nguyễn Phương Nam  Em vợ     25/4/2025 

 

3.10 
Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

4 Phan Nhân Thảo  

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

    25/4/2025 

 

4.1 Ngô Thị Thu Hằng  Vợ     25/4/2025 

 

4.2 Phan Nhân Toàn  Bố đẻ     25/4/2025 

 

4.3 Nguyễn Thị Hồng  Mẹ đẻ     25/4/2025 

 

4.4 Phan Nhân Hiếu  Anh trai     25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

4.5 Phan Nhân Thanh  Em trai     25/4/2025 

 

4.6 Ngô Văn Minh  Bố vợ     25/4/2025 

 

4.7 Lê Thị Thu Ninh  Mẹ vợ     25/4/2025 

 

4.8 Ngô Thu Hà  Em vợ     25/4/2025 

 

4.9 Ngô Thu Huyền  Em vợ     25/4/2025 

 

4.10 Phan Ngô Thảo Linh  
Con 

 
    25/4/2025 

 

4.11 Phan Ngô Thảo My  Con     25/4/2025 

 

4.12 Phan Ngô Minh Quân  Con     25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

4.13 
Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

4.14 
Công ty cổ phần Đại lý 

hàng hải Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

4.15 
Công ty CP VIMC 

Logistics 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

5 Nguyễn Mạnh Hà  

Tổng 

Giám đốc / 

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

  

 

 25/4/2025  

5.1 
Lê Nguyễn Lâm 

Hương 
 Vợ   

 

 25/4/2025 

 

5.2 Nguyễn Lê Minh  Con   

 

 25/4/2025 

 

5.3 Nguyễn Lê Quân  Con   

 

 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

5.4 Nguyễn Xuân Biển  Bố, đã mất   

 

 25/4/2025 

 

5.5 Nguyễn Thị Dịu  Mẹ đẻ   

 

 25/4/2025 

 

5.6 Lê Văn Bảy  Bố vợ   

 

 25/4/2025 

 

5.7 Nguyễn Thị Việt  Mẹ vợ   

 

 25/4/2025 

 

5.8 Nguyễn Xuân Chung  
Anh, đã 

mất 
  

 

 25/4/2025 

 

5.9 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
 Em    

 

 25/4/2025 

 

5.10 Phạm Hải Yến  Chị dâu   

 

 25/4/2025 

 

5.11 Lã Đình Phong  Em rể   

 

 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

6 Lê Tiến Công  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  

 

 24/02/2023 

 

6.1 Lê Văn Lai  
Cha  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.2 Đặng Thị Ngôn  
Mẹ  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.3 Nguyễn Văn Chỉnh  Cha vợ   

 

 

24/02/2023  

6.4 Nguyễn Thị Út  Mẹ vợ   

 

 

24/02/2023  

6.5 Nguyễn Thị Nhu  Vợ   

 

 

24/02/2023  

6.6 Lê Thị Thu Hảo  
Con  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.7 Lê Chí Đạt  
Con  

 
  

 

 

24/02/2023  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

6.8 Lê Thị Uyên  
Chị  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.9 Lê Thị Xuân Bích  
Chị  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.10 Lê Xuân Thái  
Anh  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.11 Lê Xuân Vũ  
Anh  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.12 Lê Thị Xuân Mai  
Chị  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.13 Lê Tiến Mãnh  
Anh  

 
  

 

 

24/02/2023  

6.14 Trần Thị Thu Yến  Chị dâu   

 

 

24/02/2023  

6.15 Nguyễn Thị Thu Ba  Chị dâu   

 

 

24/02/2023  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

6.16 Cái Hoàng Diễn Trang  Chị dâu   

 

 

24/02/2023  

6.17 Trần Thủ  Anh rể   

 

 

24/02/2023  

6.18 Trần Chí Liêm  Anh rể   

 

 

24/02/2023  

6.19 Nguyễn Văn Hùng  Anh rể   

 

 

24/02/2023  

6.20 Mạc Minh Nhựt  Con rể   

 

 

24/02/2023  

6.21 
Công ty cổ phần Cảng 

Năm Căn 
 

Tổ chức có 

liên quan 
  

 

 

24/02/2023  

7 Lâm Trúc Sơn  
Kế toán 

trưởng 
  

 

 03/02/2021 

 

7.1 Lâm Vĩnh Lợi  Bố đẻ   

 

 03/02/2021 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

7.2 Huỳnh Thị Bạch Mai  Mẹ đẻ   

 

 03/02/2021 

 

7.3 Trần Văn Hồng  Bố vợ   

 

 03/02/2021 

 

7.4 Võ Lệ Thu  Mẹ Vợ   

 

 03/02/2021 

 

7.5 Trần Kiều Trang  Vợ   

 

 03/02/2021 

 

7.6 Lâm Huỳnh Vĩnh Lộc  Con   

 

 03/02/2021 

 

7.7 Lâm Vĩnh Phát  Con   

 

 03/02/2021 

 

7.8 Lâm Huỳnh Vĩnh Phúc  Em ruột   

 

 03/02/2021 

 

7.9 Lâm Huỳnh Thu Ngọc  Em ruột   

 

 03/02/2021 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

7.10 Lâm Huỳnh Kim Chi  Em ruột   

 

 03/02/2021 

 

7.11 Lâm Huỳnh Lan Chi  Em ruột   

 

 03/02/2021 

 

7.12 Lê Hoàng Vinh  Em rể   

 

 03/02/2021 

 

7.13 Lê Hoàng Trung  Em rể   

 

 03/02/2021 

 

8 Nguyễn Cảnh Hiệp  

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

    25/4/2025 

 

8.1 Nguyễn Thùy Vân  Vợ     25/4/2025 
 

8.2 Nguyễn Phúc Huy  Con     25/4/2025 
 

8.3 Nguyễn Ngọc Linh  Con     25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

8.4 Nguyễn Tuệ Linh  Con     25/4/2025 
 

8.5 Từ Thị Hiến  Mẹ     25/4/2025 
 

8.6 Nguyễn Thị Yến  Chị     25/4/2025 
 

8.7 Nguyễn Anh Vũ  Anh     25/4/2025 
 

8.8 Nguyễn Văn Hiển  Em     25/4/2025 
 

8.9 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

8.10 

Công ty cổ phần Vận 

tải biển và Thương mại 

Phương Đông 

 
Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

8.11 
Công ty cổ phần Cảng 

Năm Căn 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

9 Nguyễn Thị Dung  

Thành 

viên Ban 

Kiểm soát 

    25/4/2025 

 

9.1 Nguyễn Văn Cộng  Bố đẻ     25/4/2025 

 

9.2 Đồng Thị Thắm  Mẹ đẻ     25/4/2025 

 

10.3 
Nguyễn Thị Thảo 

 
 Chị ruột     25/4/2025 

 

9.4 Nguyễn Văn Thành  Anh ruột     25/4/2025 

 

9.5 Nguyễn Thị Nhung  Chị ruột     25/4/2025 

 

9.6 Nguyễn Văn Dũng  Anh ruột     25/4/2025 

 

9.7 Nguyễn Văn Sĩ  Anh ruột     25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

9.8 Nguyễn Thị Hà  Chị ruột     25/4/2025 

 

9.9 Nguyễn Thị Duyên  Chị ruột     25/4/2025 

 

9.10 Nguyễn Văn Trưởng  Chồng     25/4/2025 

 

9.11 Nguyễn Văn Hưng  Bố chồng     25/4/2025 

 

9.12 Nguyễn Thị Toản  Mẹ chồng     25/4/2025 

 

9.13 Hoàng Văn Sơn  Anh rể     25/4/2025 

 

9.14 Nguyễn Văn Cử  Anh rể     25/4/2025 

 

9.15 
Phạm Thị Thủy 

 
 Chị dâu     25/4/2025 

 



28 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

9.16 Nguyễn Thị Tháp  Chị dâu     25/4/2025 

 

9.17 Nguyễn Thị Đào  Chị dâu     25/4/2025 

 

9.18 Trần Văn Trường  Anh rể     25/4/2025 

 

9.19 Đào Thanh Tùng  Anh rể     25/4/2025 

 

9.20 Nguyễn Minh Hiếu  Con ruột     25/4/2025 

 

9.21 Nguyễn Minh Trí  Con ruột     25/4/2025 

 

9.22 
Công ty cổ phần Hàng 

hải Đông Đô 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 

 

9.23 
Công ty cổ phần Cảng 

VIMC Đình Vũ 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

10 Phí Huyền Ngân  

Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

    25/4/2025 

 

10.1 Phí Văn Lân  Bố đẻ     25/4/2025 

 

10.2 Nguyễn Thị Yến Oanh  Mẹ đẻ     25/4/2025 

 

10.3 Trần Dương Khánh  Chồng     25/4/2025 

 

10.4 Trần Đức Anh  Con đẻ     25/4/2025 

 

10.5 Trần Khánh An  Con đẻ     25/4/2025 

 

11 Nguyễn Đẳng Song  

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

    18/4/2023 25/4/2025 

11.1 Nguyễn Ngọc Sâm  Bố đẻ     18/4/2023 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

11.2 Tống Thị Khánh  Mẹ đẻ     18/4/2023 25/4/2025 

11.3 Đàm Duy Cải  Bố vợ     18/4/2023 25/4/2025 

11.4 Lê Thị Bích  Mẹ vợ     18/4/2023 25/4/2025 

11.5 Nguyễn Bảo Duy Linh  Anh ruột     18/4/2023 25/4/2025 

11.6 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
 Chị dâu     18/4/2023 25/4/2025 

11.7 Nguyễn Quốc Đặng  Em ruột     18/4/2023 25/4/2025 

11.8 Bùi Lệ Thu  Em dâu     18/4/2023 25/4/2025 

11.9 Đàm Thị Tuyết Mai  Vợ     18/4/2023 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

11.10 Nguyễn An Hải Lam  Con     18/4/2023 25/4/2025 

11.11 Nguyễn Bảo Trân  Con     18/4/2023 25/4/2025 

11.12 
 Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam - CTCP 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    18/4/2023 25/4/2025 

11.13 
Công ty cổ phần VIMC 

Logistics 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    18/4/2023 25/4/2025 

12 Hoàng Việt  

Thành 

viên Hội 

đồng quản 

trị 

    27/6/2020 25/4/2025 

12.1 Hoàng Văn Thạch  
Bố đẻ, đã 

mất 
  

 

 27/6/2020 25/4/2025 

12.2 Lê Thị Thu Hạnh  Mẹ đẻ     27/6/2020 25/4/2025 

12.3 Nguyễn Lan Ngọc  Vợ     27/6/2020 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

12.4 Hoàng Châu Anh  Con đẻ     27/6/2020 25/4/2025 

12.5 Hoàng Tuệ Anh  Con đẻ     27/6/2020 25/4/2025 

12.6 Hoàng Nam  Em ruột     27/6/2020 25/4/2025 

12.7 Nguyễn Văn Sinh  Bố vợ     27/6/2020 25/4/2025 

12.8 Nguyễn Ngọc Loan  Mẹ vợ     27/6/2020 25/4/2025 

12.9 Nguyễn Anh Tú  Em vợ     27/6/2020 25/4/2025 

12.10 Trần Hà My  Em dâu     27/6/2020 25/4/2025 

12.11 
Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    27/6/2020 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

12.12 
Công ty TNHH MTV 

Vận tải Biển Đông 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    27/6/2020 25/4/2025 

12.13 
Công ty TNHH MTV 

Hàng hải Hậu Giang. 
 

Tổ chức có 

liên quan 
    27/6/2020 25/4/2025 

13 
Nguyễn Trần Phương 

Huyên 
 

Thành 

viên Ban 

Kiểm soát 

    28/3/2024 25/4/2025 

13.1 Nguyễn Văn Hồ  Cha đẻ     28/3/2024 25/4/2025 

12.2 Trần Thị Lệ  Mẹ đẻ     28/3/2024 25/4/2025 

12.3 Lê Thanh Tươi  Chồng     28/3/2024 25/4/2025 

13.4 Lê Nguyễn Đoan Tiên  Con ruột     28/3/2024 25/4/2025 

13.5 Lê Văn Chí  Cha chồng     28/3/2024 25/4/2025 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ 

tại công ty/ 

Mối quan 

hệ liên 

quan đến 

Công ty  

Số 

CMND/CCCD  
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

13.6 Trần Thị Liến  Mẹ chồng     28/3/2024 25/4/2025 

14 Nguyễn Dương Yến Nhi  

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm 

Thư ký 

Công ty, 

Người 

được 

UQCBTT 

    18/5/2023 

 

14.1 Nguyễn Văn Cẩn  Cha đẻ     18/5/2023 

 

14.2 Dương Thị Bé Mười  Mẹ đẻ     18/5/2023 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

1. Lê Quang Trung  
Chủ tịch  

HĐQT 
    6.278.900 22,05% 

Bổ nhiệm 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

1.1 Nguyễn Thị Thu       - 0% Mẹ đẻ 

1.2 Lê Quang Lân       - 0% Em trai 

1.3 Đoàn Hoàng Lam       - 0% Em dâu 

1.4 Đinh Duy Hoà       - 0% Bố vợ 

1.5 Trần Thị Hoà Bình       - 0% Mẹ vợ 

1.6 Đinh Thị Lê Hương       - 0% Vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

1.7 
Lê Thu Thảo 

Nguyên 
      - 0% Con 

1.8 Lê Quang Dũng       - 0% Con 

1.9 
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam 
 

Tổ chức có liên 

quan 
    - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

1.10 

Công ty TNHH 

Cảng Quốc tế Cái 

Mép 

 
Tổ chức có liên 

quan 
    - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

2 Trần Tuấn Hải  
Thành viên Hội 

đồng quản trị 
    5.411.200 19,0% 

Bổ nhiệm 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

2.1 Trần Văn Vang       - 0% 
Bố đẻ (đã 

mất) 

2.2 Dương Thu An       - 0% Mẹ đẻ 

2.3 Tô Văn Trạch       - 0% Bố vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

2.4 Kim Thị Tần       - 0% Mẹ vợ 

2.5 Tô Thị Trà My       - 0% Vợ 

2.6 Trần Gia Huy       - 0% Con đẻ 

2.7 Trần Gia Minh       - 0% Con đẻ 

2.8 Trần Việt Hà       - 0% Em ruột 

2.9 
Huỳnh Lê Quỳnh 

Như 
      - 0% Em dâu 

2.10 
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

2.11 

Công ty cổ phần Đại 

lý hàng hải Việt 

Nam (Vosa) 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

3 Nguyễn Hoài An  
Thành viên Hội 

đồng quản trị 
    5.411.200 19,0% 

Bổ nhiệm 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

25/4/2025 

3.1 Nguyễn Thị Mai       - 0% Mẹ đẻ 

3.2 
Nguyễn Phương 

Thủy 
      - 0% Vợ 

3.3 Nguyễn An Khánh       - 0% Con đẻ 

3.4 Nguyễn An Na       - 0% Con đẻ 

3.5 
Nguyễn Hoài 

Chương 
      - 0% 

Anh/chị/em 

ruột 

3.6 Nguyễn Hoài Nam       - 0% 
Anh/chị/em 

ruột 

3.7 Nguyễn Hoài Bình       - 0% 
Anh/chị/em 

ruột 

3.8 Trần Thị Phương       - 0% Mẹ vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

3.9 
Nguyễn Phương 

Nam 
      - 0% Em vợ 

3.10 
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

4 Phan Nhân Thảo  
Thành viên Hội 

đồng quản trị 
    5.411.200 19,0% 

Bổ nhiệm 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

4.1 Ngô Thị Thu Hằng     

 

 - 0% Vợ 

4.2 Phan Nhân Toàn       - 0% Bố đẻ 

4.3 Nguyễn Thị Hồng       - 0% Mẹ đẻ 

4.4 Phan Nhân Hiếu       - 0% Anh trai 

4.5 Phan Nhân Thanh       - 0% Em trai 



40 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

4.6 Ngô Văn Minh       - 0% Bố vợ 

4.7 Lê Thị Thu Ninh       - 0% Mẹ vợ 

4.8 Ngô Thu Hà       - 0% Em vợ 

4.9 Ngô Thu Huyền       - 0% Em vợ 

4.10 Phan Ngô Thảo Linh       - 0% Con 

4.11 Phan Ngô Thảo My       - 0% Con 

4.12 Phan Ngô Minh Quân       - 0% Con 

4.13 
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

4.14 

Công ty cổ phần Đại 

lý hàng hải Việt 

Nam 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

4.15 
Công ty CP VIMC 

Logistics       - 0% 
Tổ chức có 

liên quan 

5 Nguyễn Mạnh Hà  

Tổng Giám 

đốc/ Thành 

viên Hội đồng 

quản trị 

  

 

 5.696.000 20% 

Bổ nhiệm 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

5.1 
Lê Nguyễn Lâm 

Hương 
    

 

 - 0% Vợ 

5.2 Nguyễn Lê Minh     

 

 - 0% Con 

5.3 Nguyễn Lê Quân     

 

 - 0% Con 

5.4 Nguyễn Xuân Biển     

 

 - 0% Bố, đã mất 

5.5 Nguyễn Thị Dịu     

 

 - 0% Mẹ đẻ 

5.6 Lê Văn Bảy     

 

 - 0% Bố vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

5.7 Nguyễn Thị Việt     

 

 - 0% Mẹ vợ 

5.8 
Nguyễn Xuân 

Chung 
    

 

 - 0% Anh, đã mất 

5.9 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
    

 

 - 0% Em  

5.10 Phạm Hải Yến     

 

 - 0% Chị dâu 

5.11 Lã Đình Phong     

 

 - 0% Em rể 

6 Lê Tiến Công  
Phó Tổng Giám 

đốc 
  

 

 2.300 0,008% 

 

6.1 Lê Văn Lai     

 

 - 0% 
Cha  

 

6.2 Đặng Thị Ngôn     

 

 - 0% 
Mẹ  

 

6.3 Nguyễn Văn Chỉnh     

 

 - 0% Cha vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

6.4 Nguyễn Thị Út     

 

 - 0% Mẹ vợ 

6.5 Nguyễn Thị Nhu     

 

 - 0% Vợ 

6.6 Lê Thị Thu Hảo     

 

 - 0% 
Con  

 

6.7 Lê Chí Đạt     

 

 - 0% 
Con  

 

6.8 Lê Thị Uyên     

 

 - 0% 
Chị  

 

6.9 Lê Thị Xuân Bích     

 

 - 0% 
Chị  

 

6.10 Lê Xuân Thái     

 

 - 0% 
Anh  

 

6.11 Lê Xuân Vũ     

 

 - 0% 
Anh  

 

6.12 Lê Thị Xuân Mai     

 

 - 0% 
Chị  

 



44 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

6.13 Lê Tiến Mãnh     

 

 - 0% 
Anh  

 

6.14 Trần Thị Thu Yến     

 

 - 0% Chị dâu 

6.15 Nguyễn Thị Thu Ba     

 

 - 0% Chị dâu 

6.16 
Cái Hoàng Diễn 

Trang 
    

 

 - 0% Chị dâu 

6.17 Trần Thủ     

 

 - 0% Anh rể 

6.18 Trần Chí Liêm     

 

 - 0% Anh rể 

6.19 Nguyễn Văn Hùng     

 

 - 0% Anh rể 

6.20 Mạc Minh Nhựt     

 

 - 0% Con rể 

6.21 
Công ty cổ phần 

Cảng Năm Căn 
    

 

 - 0% 
Tổ chức có 

liên quan 



45 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

7 Lâm Trúc Sơn  Kế toán trưởng   

 

 2.600 0,009% 

 

7.1 Lâm Vĩnh Lợi     

 

 - 0% Bố đẻ 

7.2 
Huỳnh Thị Bạch 

Mai 
    

 

 - 0% Mẹ đẻ 

7.3 Trần Văn Hồng     

 

 - 0% Bố vợ 

7.4 Võ Lệ Thu     

 

 - 0% Mẹ Vợ 

7.5 Trần Kiều Trang     

 

 - 0% Vợ 

7.6 
Lâm Huỳnh Vĩnh 

Lộc 
    

 

 - 0% Con 

7.7 Lâm Vĩnh Phát     

 

 - 0% Con 

7.8 
Lâm Huỳnh Vĩnh 

Phúc 
    

 

 - 0% Em ruột 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

7.9 
Lâm Huỳnh Thu 

Ngọc 
    

 

 - 0% Em ruột 

7.10 
Lâm Huỳnh Kim 

Chi 
    

 

 - 0% Em ruột 

7.11 Lâm Huỳnh Lan Chi     

 

 - 0% Em ruột 

7.12 Lê Hoàng Vinh     

 

 - 0% Em rể 

7.13 Lê Hoàng Trung     

 

 - 0% Em rể 

8 Nguyễn Cảnh Hiệp     

 

 - 0% 

Bổ nhiệm 

Trưởng Ban 

kiểm soát 

ngày 

25/4/2025 

8.1 Nguyễn Thùy Vân     

 

 - 0% Vợ 

8.2 Nguyễn Phúc Huy     

 

 - 0% Con 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

8.3 Nguyễn Ngọc Linh     

 

 - 0% Con 

8.4 Nguyễn Tuệ Linh     

 

 - 0% Con 

8.5 Từ Thị Hiến     

 

 - 0% Mẹ 

8.6 Nguyễn Thị Yến     

 

 - 0% Chị 

8.7 Nguyễn Anh Vũ     

 

 - 0% Anh 

8.8 Nguyễn Văn Hiển     

 

 - 0% Em 

8.9 
Tổng công ty Hàng 

hải Việt Nam-CTCP 
    

 

 - 0% 
Tổ chức có 

liên quan 

8.10 

Công ty cổ phần 

Vận tải biển và 

Thương mại Phương 

Đông 

    

 

 - 0% 
Tổ chức có 

liên quan 

8.11 
Công ty cổ phần 

Cảng Năm Căn 
    

 

 - 0% 
Tổ chức có 

liên quan 



48 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

9 Nguyễn Thị Dung  
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
    - 0% 

Bổ nhiệm 

thành viên 

Ban kiểm 

soát ngày 

25/4/2025 

9.1 Nguyễn Văn Cộng       - 0% Bố đẻ 

9.2 Đồng Thị Thắm       - 0% Mẹ đẻ 

10.3 
Nguyễn Thị Thảo 

 
      - 0% Chị ruột 

9.4 Nguyễn Văn Thành       - 0% Anh ruột 

9.5 Nguyễn Thị Nhung       - 0% Chị ruột 

9.6 Nguyễn Văn Dũng       - 0% Anh ruột 

9.7 Nguyễn Văn Sĩ       - 0% Anh ruột 



49 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

9.8 Nguyễn Thị Hà       - 0% Chị ruột 

9.9 Nguyễn Thị Duyên       - 0% Chị ruột 

9.10 Nguyễn Văn Trưởng       - 0% Chồng 

9.11 Nguyễn Văn Hưng       - 0% Bố chồng 

9.12 Nguyễn Thị Toản       - 0% Mẹ chồng 

9.13 Hoàng Văn Sơn       - 0% Anh rể 

9.14 Nguyễn Văn Cử       - 0% Anh rể 

9.15 

 

Phạm Thị Thủy 

 
      - 0% Chị dâu 

9.16 Nguyễn Thị Tháp       - 0% Chị dâu 



50 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

9.17 Nguyễn Thị Đào       - 0% Chị dâu 

9.18 Trần Văn Trường       - 0% Anh rể 

9.19 Đào Thanh Tùng       - 0% Anh rể 

9.20 Nguyễn Minh Trí       - 0% Con ruột 

9.21 Nguyễn Minh Hiếu       - 0% Con ruột 

9.22 
Công ty cổ phần 

Hàng hải Đông Đô 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

9.23 
Công ty cổ phần 

VIMC Đình Vũ 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

10 Phí Huyền Ngân  
Thành viên 

Ban kiểm soát 
    0 0%  

10.1 Phí Văn Lân  Bố đẻ     - 0% Bố đẻ 



51 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

10.2 
Nguyễn Thị Yến 

Oanh 
 Mẹ đẻ     - 0% Mẹ đẻ 

10.3 Trần Dương Khánh  Chồng     - 0% Chồng 

10.4 Trần Đức Anh  Con đẻ     - 0% Con đẻ 

10.5 Trần Khánh An  Con đẻ     - 0% Con đẻ 

11 
Nguyễn Trần 

Phương Huyên 
 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
    200 0.0007% 

Miễn nhiệm 

thành viên 

Ban Kiểm 

soát ngày 

25/4/2025 

11.1 Nguyễn Văn Hồ  Cha đẻ     - 0% Cha đẻ 

11.2 Trần Thị Lệ  Mẹ đẻ     - 0% Mẹ đẻ 

11.3 Lê Thanh Tươi  Chồng     - 0% Chồng 



52 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

11.4 
Lê Nguyễn Đoan 

Tiên 
 Con ruột     - 0% Con ruột 

11.5 Lê Văn Chí  Cha chồng     - 0% Cha chồng 

11.6 Trần Thị Liến  Mẹ chồng     - 0% Mẹ chồng 

11.7 Nguyễn Đẳng Song  
Thành viên Hội 

đồng quản trị 
    5.411.200 19,0% 

Miễn nhiệm 

thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

11.8 Nguyễn Ngọc Sâm       - 0% Bố 

11.9 Tổng Thị Khánh       - 0% Mẹ   

11.10 Đàm Duy Cải       - 0% Bố vợ 

11.11 Lê Thị Bích       - 0% Mẹ vợ 



53 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

11.12 
Nguyễn Bảo Duy 

Linh 
      - 0% Anh ruột 

11.13 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
      - 0% Chị dâu 

12 Nguyễn Quốc Đặng       - 0% Em ruột 

12.1 Bùi Lệ Thu       - 0% Em dâu  

12.2 Đàm Thị Tuyết Mai       - 0% Vợ 

12.3 
Nguyễn An Hải 

Lam 
      - 0% Con 

12.4 Nguyễn Bảo Trân       - 0% Con 

12.5 

Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam - 

CTCP 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

12.6 
Công ty cổ phần 

VIMC Logistics 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

12.7 Hoàng Việt  
Thành viên Hội 

đồng quản trị 
    5.411.200 19,0% 

Miễn nhiệm 

thành viên 

Hội đồng 

quản trị ngày 

25/4/2025 

12.8 Hoàng Văn Thạch     

 

 - 0% Bố đẻ, đã mất 

12.9 Lê Thị Thu Hạnh       - 0% Mẹ đẻ 

12.10 Nguyễn Lan Ngọc       - 0% Vợ 

12.11 Hoàng Châu Anh       - 0% Con đẻ 

12.12 Hoàng Tuệ Anh       - 0% Con đẻ 

12.13 Hoàng Nam       - 0% Em ruột 

13 Nguyễn Văn Sinh       - 0% Bố vợ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

13.1 Nguyễn Ngọc Loan       - 0% Mẹ vợ 

12.2 Nguyễn Anh Tú       - 0% Em vợ 

12.3 Trần Hà My       - 0% Em dâu 

13.4 
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

13.5 

Công ty TNHH 

MTV Vận tải Biển 

Đông 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

13.6 

Công ty TNHH 

MTV Hàng hải Hậu 

Giang. 
      - 0% 

Tổ chức có 

liên quan 

14 
Nguyễn Dương 

Yến Nhi 
 

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm Thư ký 

Công ty, Người 

được UQCBTT 

    0 0% 

 

14.1 Nguyễn Văn Cẩn       - 0% Bố đẻ 
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STT Họ tên 
Tài khoản 

GDCK 

Chức vụ tại 

công ty 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp 

Nơi cấp 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

14.2 Dương Thị Bé Mười       - 0% Mẹ đẻ 
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